       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐT SÀI ĐỒNG
THỰC ĐƠN  (Tuần I + III )
	THỨ
	BỮA CHÍNH SÁNG

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO
(Từ 10h15-11h40)
	BỮA PHỤ CHIỀU 
MẪU GIÁO

(Từ 14h- 14h40)
	BỮA CHÍNH CHIỀU 
NHÀ TRẺ

(Từ 15h15- 16h00)
	BỮA PHỤ CHIỀU NHÀ TRẺ

(Từ 13h45- 14h15)

	THỨ 2
	- Cơm trứng cút  thịt lợn kho tàu
- Củ quả luộc mềm: Su su, cà rốt …
- Canh rau cải thảo nấu tôm 
- Dưa hấu
*NT:

- Cháo thịt lợn bí đỏ
- Dưa hấu
	- Phở gà
- Sữa Metacare 4
	- Phở gà
- Fomai

	Sữa Metacare 3

	THỨ 3
	- Cơm tôm, thịt lợn xào ngũ sắc
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh rau bắp cải nấu thịt
- Chuối tiêu
*NT:

- Cháo tôm, thịt lợn đậu xanh

- Chuối tiêu
	- Xôi thịt lợn kho tàu
- Sữa Metacare 4

	- Cơm thịt gà, thịt lợn  nấu cari
- Canh rau ngót  nấu thịt lợn
- Dưa hấu
* Cháo ngao, thịt lợn hành răm

- Dưa hấu
	Sữa Metacare 3

	THỨ 4
	- Cơm thịt gà, thịt lợn om nấm
- Rau cải ngồng xào tỏi
- Canh bí xanh nấu thịt lợn
- Quả Thanh Long
* NT: 

- Cháo gà rau ngót
- Quả Thanh Long
	- Nui gạo nấu thịt bò
- Sữa Metacare 4

	- Nui gạo nấu thịt bò
- Đu Đủ

	Sữa Metacare 3

	THỨ 5
	- Cơm thịt bò, thịt lợn nấu sốt vang
- Bí xanh xào thịt
- Canh rau cải xanh nấu ngao 
- Nước cam

* NT: 

- Cháo thịt bò cà rốt

- Nước cam
	- Súp hải sản- Bánh mỳ gối
- Sữa Metacare 4
	- Cơm tôm sốt thịt lợn
- Canh rau cải cúc nấu thịt
- Chuối tiêu
* Cháo lươn 
- Chuối tiêu
	Sữa Metacare 3

	THỨ 6
	- Khoai lang hấp mềm
- Cơm rang thập cẩm
- Thịt gà hấp mật ong

- Cá quả chiên giòn 

- Phở xào thịt bò- Mỳ nui nấu thịt bò

- Rau củ quả luộc mềm: su su, cà rốt…

- Caramen - Bánh ngọt

- Hoa quả thập cẩm: Dưa hấu, Thanh Long, Đu đủ…

- Nước cam

* NT: Cháo chim câu
	- Cháo trai, thịt lợn hành răm
- Sữa Metacare 4
	- Cháo trai, thịt lợn hành răm
- Sữa chua Vinamilk

	Sữa Metacare 3


   UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐT SÀI ĐỒNG

THỰC ĐƠN ( Tuần II+ IV )
	THỨ
	BỮA CHÍNH TRƯA

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

(Từ 10h15-11h40)
	BỮA PHỤ CHIỀU 

MẪU GIÁO

(Từ 14h- 14h40)
	BỮA CHÍNH CHIỀU 

NHÀ TRẺ

(Từ 15h15- 16h00)
	BỮA PHỤ CHIỀU NHÀ TRẺ

(Từ 13h45- 14h15)

	THỨ 2
	- Cơm thịt bò, thịt lợn  hầm củ quả

- Canh bí đỏ đậu xanh thịt lợn

- Đu đủ
* NT: 
- Cháo thịt bò cà rốt
- Đu đủ
	- Bánh đa cua 

- Sữa Metacare 4
	- Bánh đa cua  
- Dưa hấu
	Sữa Metacare 3

	THỨ 3
	- Cơm cá, thịt lợn  hấp xì dầu

- Khoai tây xào thịt 

- Canh rau bắp cải  nấu thịt 

- Chuối tiêu
*NT:

- Cháo cá đậu xanh

- Chuối tiêu
	- Miến ngan
- Sữa Metacare 4
	- Cơm thịt gà, thịt lợn om nấm

- Canh bí xanh nấu tôm đồng
- Thanh Long
* Cháo thịt gà rau ngót

- Thanh Long
	Sữa Metacare 3

	THỨ 4
	- Cơm thịt gà, thịt lợn nấu cari

- Susu, cà rốt  xào thịt
- Canh rau mồng tơi mướp nấu cua
- Dưa hấu
*NT:

- Cháo thịt gà nấu bí đỏ, khoai tây

- Dưa hấu
	- Phở bò
- Sữa Metacare 4
	- Phở bò

- Sữa lên men Probi
	Sữa Metacare 3

	THỨ 5
	- Cơm đậu phụ xốt tôm thịt lợn

- Bầu xào tỏi
- Canh bí xanh nấu tôm đồng 

- Thanh Long
* NT:

- Cháo tôm đậu xanh

- Thanh Long
	- Mỳ chũ thịt bò rau cải

- Sữa Metacare 4
	- Cơm trứng cút thịt lợn kho tàu
- Canh rau bắp cải nấu thịt
- Đu đủ

* Cháo thịt bò rau cải 

- Đu Đủ
	Sữa Metacare 3

	THỨ 6
	Tiệc Buffet:
- Khoai lang hấp mềm
- Phở xào thịt bò

- Tôm hấp
- Thịt gà hấp mật ong
- Súp bí đỏ+ Bánh mỳ gối
- Rau củ quả luộc mềm: su su, cà rốt…

- Sữa chua Vinamilk- Bánh ngọt

- Hoa quả thập cẩm: Dưa hấu, Thanh Long, Đu đủ…
- Nước cam
* Cháo: Cháo lươn 
	- Cháo chim bồ câu
- Sữa Metacare 4
	- Cháo chim bồ câu 
- Caramen

	Sữa Metacare 3


	
	


   UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐT SÀI ĐỒNG

THỰC ĐƠN DỊCH VỤ THỨ 7 
	THỨ
	ĂN SÁNG
	BỮA CHÍNH TRƯA

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

(Từ 10h15-11h40)
	BỮA PHỤ CHIỀU

MẪU GIÁO

(Từ 14h- 14h40)
	BỮA CHÍNH CHIỀU

NHÀ TRẺ

(Từ 15h15- 16h00)
	BỮA PHỤ CHIỀU NHÀ TRẺ

(Từ 13h45- 14h15)

	THỨ 7

( Tuần I+ III )
	- Nui gạo nấu thịt bò 
- (Sữa chua Vinamilk)
	- Cơm đậu phụ, thịt lợn  sốt cà chua

- Canh rau bắp cải nấu thịt

- (Đu đủ)

*NT: 

- Cháo ngao

- (Đu đủ)
	- Mỳ chũ, thịt bò rau cải

- Sữa Metacare 4
	- Mỳ chũ thịt bò rau cải

( Chuối tiêu)
	(Sữa Metacare 3)

	THỨ 7

( Tuần II+ IV )
	- Mỳ chũ nấu thịt bò rau cải
- (Sữa chua Vinamilk)
	- Cơm thịt lợn kho tàu

- Canh rau cải xanh nấu thịt

- ( Dưa hấu)

* NT: Cháo thịt lợn bí đỏ

- ( Dưa hấu)
	- Nui gạo nấu thịt bò

- Sữa Metacare 4
	- Nui gạo nấu thịt bò

- (Đu đủ)
	(Sữa Metacare 3)


